
LỚP: 10E SĨ SỐ: 462 3 4 5 6 7

1 841279 Nguyễn Ngọc Trung Nam 27/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

2 841253 Nguyễn Thị Huỳnh Trang Nữ 29/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

3 840190 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

4 841242 Nguyễn Văn Toán Nam 18/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

5 840197 Trần Thị Hiên Nữ 16/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

6 841230 Lê Thị Thương Nữ 08/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

7 841179 Trần Tiến Thành Nam 10/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

8 840284 Hoàng Văn Hưng Nam 23/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

9 841358 Nguyễn Thị Yến Nữ 06/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

10 840275 Hoàng Thị Thanh Huyền Nữ 27/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

11 841157 Nguyễn Đình Tiến Tài Nam 08/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Kim Lũ

12 840297 Nguyễn Thị Hường Nữ 06/09/2003 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

13 841258 Nguyễn Thị Trang Nữ 05/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Hưng

14 841089 Ngọ Thị Kim Oanh Nữ 01/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

15 840217 Trần Quang Hiếu Nam 11/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thị Trấn

16 840152 Nguyễn Trường Giang Nam 03/10/2003 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

17 841267 Nguyễn Thu Trang Nữ 19/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

18 841085 Nguyễn Công Ninh Nam 02/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Kim Lũ

19 840026 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 25/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Hưng

20 840254 Nguyễn Thu Huệ Nữ 17/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

21 840067 Nguyễn Thanh Chúc Nữ 18/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

22 840061 Nguyễn Quang Chiến Nam 21/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

23 841233 Nguyễn Đình Tài Tiến Nam 08/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Kim Lũ

24 840370 Trần Văn Lưu Nam 05/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

25 841229 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 07/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

26 790255 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 28/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

27 841241 Trần Thế Toàn Nam 27/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

28 840287 Nguyễn Thanh Hương Nữ 23/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

29 791135 Ngô Thị Thu Phương Nữ 19/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

30 841081 Trương Thị Nhung Nữ 18/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Hưng

31 841137 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 06/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

32 841351 Nguyễn Hải Yến Nữ 18/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

33 841339 Nguyễn Công Vinh Nam 06/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Kim Lũ

34 841280 Lê Quang Trung Nam 30/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

35 841193 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

36 841321 Đỗ Xuân Tùng Nam 10/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thị Trấn

37 841341 Nguyễn Quang Vinh Nam 26/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

38 840276 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

39 840338 Nguyễn Tùng Lâm Nam 12/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thị Trấn

40 841326 Trịnh Thị Tuyết Nữ 21/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

41 840196 Chu Thị Bích Hậu Nữ 29/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

42 841115 Nguyễn Đức Quang Nam 10/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

43 841156 Nguyễn Văn Sỹ Nam 01/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

44 840102 Nguyễn Đức Duy Nam 18/12/2004 Vĩnh Phúc Kinh Thcs Việt Long

45 841165 Nguyễn Quảng Thái Nam 27/01/2004 Hà Tây Kinh Thcs Tiên Dược

46 841136 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 21/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu
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